73. KỸ THUẬT TRỒNG LUỒNG

73.1. NHÂN GIỐNG LUỒNG:

73.1.1. Nhân giống bằng cành: 

Hom cành ra rễ tốt ở  những tháng có nhiệt độ không khí từ 22- 25 oC (vào khoảng tháng 4 – tháng 8). 

Dùng dao sắc lấy cành có đường kính 1cm dài 35- 40cm, tiếp với thân cây có hình dáng giống đùi gà làm cành giống, sau đó xử lý ngay bằng 1 trong các chất kích thích sinh trưởng như: 2,4D, 2,45T, Muối Natri, Kali của 2,4D. 

Các chất này hoà tan vào cồn với tỷ lệ là: 1g thuốc/8 - 10 cm3 (cồn 90o) hoặc 1g thuốc/20 - 23 cm3 (rượu trắng) rồi tiếp tục được pha loãng trong nước lã theo tỷ lệ sau đây:

- 2,4D: Hoà tan trong 50 lít nước. 

- 2, 45T: Hoà tan trong 55 lít nước. 

- Muối Kali, Natri của 2,4D: Hoà tan trong 40 lít nước. 

Ngâm ngập phần gốc cành giống trong dung dịch chất kích thích từ 10 – 13 cm. Nếu nhiệt độ không khí >29oC thời gian ngâm 9 – 11 giờ, ở nhiệt độ từ 20 – 28oC thì ngâm từ 12 – 15 giờ. 

Cành giống sau khi đã xử lý, đem ủ trong mùn cưa, cứ 1 lớp cành xếp nghiêng 600, rải lớp mùn dày 20cm ủ trong 3 – 4 tuần đã xuất hiện rễ cám. Chú ý luôn giữ độ ẩm mùn cưa để cành giống mau ra rễ. 

Đất vườn ươm là đất thịt nhẹ được làm kỹ và trang cho phẳng, bón lót 3 – 4 kg phân chuồng hoại mục/m2. ươm cành giống trên luống, có rãnh thoát nước. Cần phải làm giàn che cho vườn ươm để hạn chế 40 – 50% ánh sáng. Sau 45 – 60 ngày dỡ dần giàn che. 

73.1.2. Nhân giống bằng hom:

Chọn những khóm Luồng cao, to, sung sức để lựa cây bánh tẻ, 1 - 2 tuổi làm giống. Khi cắt từng hom giống có 1 – 2 đốt phải dùng cưa hoặc dao sắc để không bị tổn thương đến hom giống. 

Hom chuẩn bị xong được ngâm vào dung dịch hoá chất IBA hoặc NAA (Indol Buty ric acid và Nap thylacetine acid)  là một loại auxin để kích thích ra rễ. 

Hoà tan chất kích thích với cồn, sau đó lại hoà tan với nước theo tỷ lệ 1g/10 – 20 lít nước. Đưa hom vào ngâm trong khoảng thời gian 6- 10 giờ. Xử lý hom xong đưa vào ươm trong vườn đã chuẩn bị kỹ. Vườn ươm cần có mái tre, hàng ngày cần phải tưới nhẹ nước, đất đủ ẩm, hom mau ra rễ. 

Sau 2 tháng, bón thúc bằng phân chuồng hoai mục. 

73.2. TIẾN HÀNH TRỒNG:  

Trồng Luồng nên trồng vào cuối mùa Đông hoặc đầu mùa Xuân. Mật độ trồng vào khoảng 500 cây/ha, khoảng cách 5m x 4m. Sau khi trồng cần tưới nước đảm bảo đất có ẩm để cây sinh trưởng được tốt. 
Khi cây Luồng được 3 năm tuổi cần đốn tỉa, để lại mỗi khóm từ 10 – 12 cây, khi Luồng đã trưởng thành sau 2 – 3 năm đào bỏ phần gốc già 1 lần kết hợp bón phân chuồng ủ hoai mục, vun gốc để Luồng sinh trưởng tốt, tránh được hiện tượng già cỗi và ra hoa. 

Trồng Luồng kết hợp vừa lấy cây vừa lấy măng, cần bón phân vào các tháng 3, 6, 8. Mỗi khóm bón từ 25 – 30 kg phân chuồng ủ hoai mục, ngoài ra có thể bón thêm bùn ao phơi khô đập vụn, phân hoá học NPK với tỷ lệ 5:1:2 với lượng phân bón hỗn hợp bón 1kg/1khóm. Chia làm 2 lần để bón. 

73.3. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH: 

- Bệnh chổi xể: Để phòng trừ, cần chặt bỏ những cây bị bệnh đem ra khỏi vườn rừng để đốt, phun thuốc Boocđô 1% vào gốc với lượng từ 2 – 3 lít/20 m2. 

- Sâu Vòi Voi hại măng: Khi phát hiện thấy sâu thì phun Dipterex 90% pha nồng độ 1/500 hoặc dùng Bi58 nồng độ 1/120 phun khoảng 10 ml cho 1 măng. Mặt khác phải diệt tận gốc sâu trưởng thành và nhộng bằng cách cuốc xới xung quanh gốc Luồng rộng 1m, sâu 15 – 20cm để bắt sâu, nhộng. 

73.4. THU HOẠCH:

Rừng Luồng sau khi trồng 5 – 6 năm có thể khai thác. Nên khai thác vào mùa khô từ tháng 10 năm trước đến tháng 2 năm sau và chỉ khai thác cây già trên 3 năm tuổi, chừa lại những cây 1 -2 năm tuổi. Số lượng cây khai thác bằng khoảng 25 – 30% so với tổng số cây cả vườn, rừng. 


Chú ý: Chặt hoặc cưa cắt mặt gốc khoảng 7 – 20cm và không làm ảnh hưởng đến các cây bên cạnh. Sau khai thác cần vệ sinh vườn rừng sạch sẽ, đưa các cành tạp, cành nhánh ra khỏi vườn rừng. Xới xáo đất, phát quang dây leo, cây bụi xung quanh gốc Luồng. 
